
STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

1 48AD-007.49 ESPERO 49.5 50SI2 ĐỎ ĐEN VDEJQ139FMB600462 RPEKCB4PEGA600462

2 47AB-050.74 BOSSYM 50 49.5 YM50 TRẮNG VZS139FMB200403 RR6DCB6UMDT200403

3 49D1-052.18 YAMAHA 132 NOUVO ĐEN 5P11391721 RLCN5P11BY391727

4 47AB-883.91 RL8139FMBDYSL005442 RP2GCB2UMLA005442

5 47K1-117.23 SYM 97 ELEGANT XANH TRẮNG VMSACEH034670 RLGSC10MHEH034670

6 47H1-101.04 YAMAHA 110 SIRIUS TRÁNG TÍM 5C64749221 RLCS5C640CY749217

7 47AB-920.74 VICTORIA 49.5 RC XÁM ĐEN VBL139FMBY2902450 RL9GCB9UMLBL02450

8 47F1-135.09 HONDA 97 WAVE ĐỎ BẠC ĐEN HC12E3403130 RLHHC1201BY603041

9 47AB-955.20 HALIM 49 CKD50 ĐEN ĐỎ VZS139FMB312545 RR6DCB2UMDT312545

10 51P5-0889 VINAHM 97 II C100F XANH LC152FMH02022101 VH1100102022030

11 48AE-077.03 BOSSCITY 49.5 S50 XANH ĐEN RL8139FMBYNSP300907 RL8GCB5UMP1000907

12 2B52061601 YAMAHA 113 NOUVO ĐEN BẠC 2B52061601 RLCN2B5205Y061601

13 47AB-714.69 VIET THAI 49 VT CUP 50 GHI VHL139FMBVT4001226 RMNCCBCN4HH001226

14 47AB-060.61 SAVI 49 50Z ĐỎ ĐEN BẠC RNT1P39FMB00002438 RNTWCB1NT51002438

15 47T1-076.26 ESPRO 107 100 ĐỎ ĐEN VDEJQ152FMHB165200 RPEXCH8PEDA165200

16 47N1-061.34 YAMAHA 110 SIIRIUS ĐEN BẠC 5C61096201 RLCS5C6107Y096201

17 47AB-819.10 PRODAELIM 50 CUP50 ĐEN BẠC VTT69YX1P39FMB007114 RRKCCB5UMGX07114

18 47L7-2942 YAMAHA 110 SIRIUS ĐỎ 3S31068749 RLCS3S3106Y068749

19 36L1-121.12 HONDA 109.1 WAVE ALPHA XÁM ĐEN BẠC JA39E0354963 RLHJA3908HY354917

20 49H1-170.61 HONDA 110 FUTURE GHI JA02E0213533 RLHJA02081Y213487

21 47L3-2678 HONDA 97 KFVY NÂU HA08EF0789929 RLHHA08035Y790066

22 49C1-015.55 YAMAHA 113.7 NOZZA XÁM 1DR1040891 RLCN1DR10CY040884

23 75H9-3970 HONDA 97 C100 XANH HC09E0642293 RLHHC09023Y642237

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

24 47B1-632.57 SYM 107 100 ĐỎ ĐEN VME152FMHC111878 RMEWCHMME8A111878

25 47AC-812.00 YALIM 49 CR7 ĐEN HDA139FMBB000020 RL9BCBAL7NDA00020

26 60H5-185.26 HONDA 149 WINNER X ĐEN XANH KC34E1208799 RLHKC3704LY118579

27 47R5-9125 CITI 110 110 ĐỎ VHLFM152FMHV00230392 RMNDCH9MN8H03092

28 47B1-189.25 HONLEI 107 110 ĐỎ ĐEN VHLFM152FMHV00606636 RMNWCH9MN9H006636
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29 47AB-669.53 HDYA 49 SIRIUS RC XANH BẠC VHL139FMBHD7001136 RN4SCB1N4LL001136

30 47B1-708.20 109 WAVE RSX ĐỎ ĐEN JA31E0030577 RLHJA3113EY019113

31 47H9-8349 HAVICO 97 C100 NÂU VHV1P50FMG501188 VKVDCG01KV501188

32 47K1-0836 WHING 108 C110 XANH VTHHH152FMH012092 VTPCH0022A012092

33 47AB-673.38 BOSSCITY 49 50CS ĐEN TRẮNG RL8139FMBY9SM100353 RL8GCBMUMM1000353

34 61D1-043.40 HONDA 108 AIR BLADE ĐỎ ĐEN BẠC JF27E0712906 RLHJF2705BY010497

35 3003373 POLISH 108 110 ĐỎ VTTJL1P52FMH3003373 RRKWCH5UM5X003373

36 47AB-129.88 VIET THAI 49.5 VT SIRIUS ĐỎ ĐEN VHL139FMBVT3300506 RMNSCBTN4JH000506

37 47B2-314.48 YAMAHA 110.3 SIRIUS ĐEN E3X9E220832 RLCUE3220HY051731

38 48AD-093.72 ESPERO 49.5 50C2S TRẮNG VDEJQ139FMB7124678 RPENCBBENA124678

39 47B2-333.56 BENELLI TNT15 TRẮNG QJ157FMJB65023596 ZBNPEKTE1HB736393

40 47K1-083.61 YAMAHA 110 SIRIUS BẠC ĐEN 5C63746773 RLCS5C63DY746717

41 47P1-2616 YAMAHA 113 MIO VÀNG XÁM BẠC 23B3021230 RLCM23B309Y021221

42 47K1-334.29 HONDA 109 WAVE RSX XANH XÁM ĐEN JA52E0031859 RLHJA3859KY012509

43 77H1-131.49 HONDA 125 AIR BLADE ĐỎ TRẮNG ĐEN JF46E4129621 RLHJF460XDY270863

44 47AB-747.81 YAMAHA 110.3 SIRIUS XÁM ĐEN E32VE838486 RLCUE3710PY482522

45 47L3-0751 HALIM 97 100 NÂU CT100E185085 VHMPCG00328044706

46 47AB-368.46 RL8139FMBY2SK600728 RL8GCBHUMK1000728

47 47B2-961.32 HONDA 109.1 WAVE ĐỎ ĐEN BẠC JA39E2595896 RLHJA3921NY098939

48 47L3-4142 HALIM 97 100 NÂU MCT100012810 DCG024UM012910

49 47L5-7752 FRIENDWAY 107 110107 XANH VDGZS152FMHR10002434 RNDDCHPND51102434

50 81P7-0158 TDDREAM 97 100 NÂU VTT27JL1P50FMG000966 RRKDCG1TT7XL00966

51 47P1-059.49 HONDA 108 LEAD VÀNG ĐEN JF24E0812878 RLHJF2405BY372883

52 47P5-4337 YAMAHA 113 TAURUS BẠC ĐEN 16S2025151 RLCS16S208Y025138

53 47N1-148.65 YAMAHA 110 SIRIUS XÁM ĐEN E3X9E620446 RLCUE3220KY126694

54 47AB-097.16 DAELIMIKD 49.5 SI ĐEN TRẮNG VZS139FMB7000935 RLPSCBYUMGB000935

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

55 47AB-659.70 FLYAMAHA 49 CKD  ĐEN XANH TRẮNG VZS139FMB811004 RR6DCB7UMET811004

56 48AC-035.30 ESPERO 50C2A GHI VDEJQ139FMBF050149 RPENCBVPENA050149

57 49AD-006.57 49 ĐEN TRẮNG VZS139FMB075562 RLPDCBEHYBB005562

58 47P7-6072 JAPATO 107 110 ĐỎ FM152FMHV291834 WCHMMN7H001834

59 81B1-137.49 NOUVO 132 YAMAHA ĐEN ĐỎ 5P11411300 RLCN5P110BY411296

60 47K1-2189 HALIM 97 C100 XANH CT100E1846345 VHMPCG00328020466

61 47AB-135.88 DAELIM 50CM3 VÀNG  VZS139FMB27002170 RR6CCBPỤMD002170

62 47H9-1368 HONLEI 97 C100 XANH 1P53FMHY02270227 CH205YA016722



63 47AB-717.03 ESPERO 50C TRẮNG VDEJQ139FMB1507547 RPECCB5UMHA507547

64 47AB-035.17 FUSIN C50 TRẮNG VDTFS1P39FMB8869318 RRRDCB1RRCD869318

65 60B7-024.39 YAMAHA SIRIUS ĐEN ĐỎ 5C63450466 RLCS5C630BY4504

66 47R5-5018 YAMAHA 113 TAURUS ĐỎ ĐEN 16S2138961 RLCS16S20AY138972

67 47AD-199.62 JF46E6062840 RLHJF4616EZ137487

68 47B1-904.48 HONDA 108 AIR BLADE XANH ĐEN JF18E5258837 RLHJF18058Y655569

69 48AC-031.59 VIET THAI 49 SIRIUS FCX ĐEN VHL139FMBVTC303335 RMNJCBB4NH003335

70 93P1-349.70 YAMAHA 110 SIRIUS TRẮNG NÂU 5C64172144 RLCS5C6409Y172137

71 47T1-212.79 YAMAHA 110 SIRIUS ĐEN XANH 5C6H232722 RLCS5C6H0GY232708

72 59F1-148.03 YAMAHA 124 HAYATE ĐEN TRẮNG F4E4114344 RLSCF4EE0B0164387

73 47G1-055.15 HONDA 109 WAVE RSX 
 ĐEN ĐỎ TRẮNG 

BẠC
JC52E5285853 RLHJC5224CY764480

74 81T3-0411 YAMAHA 110 ĐỎ BẠC  5C63119678 308Y119678

75 47AB-816.49 FIYAMAHA 50 CKD XANH ĐEN TRẮNG VZS139FMB804390 RR6DCB7UMFT804390

76 47T1-422.38 JA39E2592162 RLHJA3921NY095247

77 47B2-303.91 HONDA 109.1 BLADE ĐỎ ĐEN JA36E0482836 RLHJA3636GY020222

78 47H8-7690 LUCKY 108 XANH LE1100007700 LF1100007700

79 47B2-048.24 HONDA 125 AIR BLADE VÀNG ĐEN JF46E5163877 RLHJF4619EY489923

80 36C1-098.87 HONDA 109 WAVERSX
TRẮNG ĐEN XÁM 

CAM
JC52E527972 RLHJC5237CY016931

81 47FD-0882 HONDA 49 C50 XANH 3370485 3370611

82 48AF-000.50 HALIM 49 CKD50 ĐỎ ĐEN VZS139FMB310382 RR6DCB2UMDT310382

83 48D1-305.05 YAMAHA 110.3 SIRIUS XÁM ĐEN E3X9E665055 RLCUE3210KY292101

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

84 60B6-170.86 YAMAHA 110 SIRIUS ĐEN TRẮNG 5C641030355 RLCS5C641DY030332

85 47FF-2259 NAGAKI 49 50 ĐỎ VDGZS139FMBN034421 RNDDCBKND91034421

86 48K1-059.13 HONDA 109.1 BLADE ĐEN ĐỎ JA36E0217214 RLHJA3622EY126641

87 47AB-830.81 ESPERO 49 50V ĐỎ ĐEN VDEJQ152FMHB149660 RPEXCH8PEBA149660

88 48C1-002.80 HONDA 108 AIR BLADE ĐEN XÁM TRẮNG JF27E0553183 RLHJF1802AY532205

89 69E1-035.83 YAMAHA 110 SIRIUS ĐỎ ĐEN 5C63460991 RLCS5C630BY460943

90 86AB-032.38 SYM 49.5 ELEGANT XÁM ĐNE VMSE1ED120614 RLGSC05DMND10614

91 76AE-016.69 SYM 49.5 ELEGANT ĐEN XANH VMSE1ED500610 RLGSC05DMMD500610

92 47AB-483.40 RL8139FMBL5SC001170 RL8DCB5HYC1001170

93 77AC-018.98 HALIM 50C ĐEN TRẮNG VZS139FMB20011954 RL9CCBTUMLAV11954

94 47AB-112,23 HALIM 49.5 S4 ĐEN VZS139FMB18001741 RL9SCBAUMHAV01741



95 47AB-821.24 ESPERO 49 50C2 XANH ĐEN VDEEJQ139FMB2303098 RPEKCB3PEHA303098

96 47AL-174.98 ESPERO 50C2D TRẮNG VDEJQ139FMB7388372 RPESCBFPELA388372

97 47FF-4589 EXCITER 50 ĐEN VTT48Ỹ1P39FMB002223 RRKWCB2UM8XT02223

98 48AE-013.48 ESPERO 49 50SI2 ĐEN ĐỎ VDEJQ139FMB606068 RPECKC4PEGA606068

99 82KA-7589 LIVICO 49 KAWAFUNY ĐEN VZS139FMB1010530 RL5KCB1VHA1000530

100 47AB-044,73 DAELIM 50 TRẮNG ĐEN  VZS139FMB188826 RLPDCBEUMCB008826

101 79K8-8707 PRETY 97 PT100 NÂU VLKZS150FMG2000010699 LLKXCG001LX010699

102 54V5-9826 HONDA 109 JC43E ĐEN XÁM JC43E0587668 RLHJC43189Y058217

103 47B1-088,30 YAMAHA 132 ĐỎ ĐEN 5P11352437 RLCN5P110BY352434

104 79K7-1830 SUPERHALIM 97 100 NÂU CT100E1840823 CT100D1C928221

105 47FD-0808 HONDA 49 C50 XANH C50E0292630 C500292337

106 47FF-5438 FUSIN 49 50 ĐEN XÁM  VDTFS139FMB851785 RRRDCB1RRAD851785

107 93PA-001.90 ESPERO 49 50V TRẮNG VDEJQ139FMB008992 RPEWCB1PEAB008992

108 47H1-241.04 HONDA 109 WAVE RSX ĐỎ ĐEN JA31E0006443 RLHJA3118EY003005

109 23B1-521.23 HONDA 109 BLADE XANH ĐEN JA36E0684977 RLHJA3650GY148618

110 47FF-6734 MAX 49 50 ĐỎ 8PD139FMB003386 RP2DCB1UMPA003386

111 47N4-2174 WAYXIN 97 100TH1 NÂU VTH150FMG2008461 RRHDCG5RH8A008461

112 47FF-1983 FUTAFI 49 50-1 BẠC ĐỎ VTT45YX1P39FMB001793 RRKWCB2UM8XN01793

113 47K8-4097 HAVICO C100 ĐỎ VLFKV1P50FMG34F40776 VKVDCG054UM207769

114 47AB-163.21 DAELIMKREA 50S1 ĐEN ĐỎ RL8139FMBÝL003398 RP2GCB2UMLA00398

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

115 47AB-652.54 ESPERO 49 50C2H ĐỎ ĐEN VDEJQ139FMB7030726 RPENCBAPEMA030726

116 47AB-142.67 ESPERO 49.5 50C2W ĐỎ TRẮNG  VDEJQ139FMB2362249 RPESCB2PEKA362249

117 17M6-0899 WAVE ALPHA 97 100 XANH ĐEN HC12E1053647 RLHHC12178Y053541

118 47H4-8606
QUICH 

NEWWARE
C100/2001 NÂU LC150FMG00835140 LWGXCHL24Y1835140

119 47FD-3174 HONDA 49 C50 XANH 6014712 6014711

120 47AB-647.59 DETECH VDEJQ139FMBE56490 RPE1CBCPEPA564903

121 47AB-819.03 HALIM 50 CKD50 ĐEN VZS139FMB522092 RR6DCB2UMDT522092

122 76H1-044.23 YAMAHA 110.3 SIRIUS ĐỎ ĐEN 5C64789716 RLCS5C640CY789749

123 47FB-3252 HONDA 49 SS50 ĐEN SS50313131 SS50E292199

124 48AF-020.23 ESPERO 49 50C2 XANH ĐEN VDEJQ139FMB2332965 RPEKCB3PEJA332965

125 49S1-037.35 SEAWAY 109 SIIRIUS ĐEN ĐỎ VDGZS152FMHN509118 RNDWCH0ND71N09118

126 47P7-7837 YAMAHA 110 SIRIUS XANH ĐEN 5C63216997 RLCS5C6309Y217002



127 47L5-0472 SUZUKI 109
SMASH FD 110 

XCD
XANH E432VN183780 RLSBE49L050183780

128 47H9-4841 DAEHAN 97 C100 NÂU DGE1001018152 VDMPCG0012M006152

129 47N7-5903 YINGANG 107 110 GHI VLF1P52FMH36A002975 RPDWCH0PD6A002975

130 47L1-8018 TMEC 97 100 ĐEN VLF1P50FMG340036670 VEXDCG084EX80045

131 47G1-041.00 HONDA 97 HC120WWAVE TRẮNG BẠC ĐEN HC12E3150963 RLHHC1207BY350873

132 47B2-342.46 MIKADO 107 110B ĐEN VTTJL1P50FMHN049127 RRKWCH0UMAXP49127

133 47AB-919.00 HALIM 49,5 50S2 ĐEN VZS139FMB18008055 RL9GCBSUMKAV08055

134 53V8-1826 HONDA 97 WAVEALPHA ĐEN HC08E79539 Y78853

135 47B2-145.65 HONDA ĐỎ ĐEN JA36E0301073 RLHJA3618EY152670

136 18D1-164.67 HONDA 125 AIR BLADE VÀNG ĐEN TRẮNG JF46E4131016 RLHJF4608DY271543

137 47B1-483.31 SYM 111 ATTILA ĐỎ VMVUACD022365 RLGKA11CDCD022365

138 47FC-3900 HONDA 49 C50 XANH C50E9801417 C509801380

139 47B1-146.18 YAMAHA 113 TAURUS ĐEN 16SB001779 RLCS16S40BY001568

140 47AB-042.66 NAGAKI 50 50 ĐEN BẠC  VDGSZ139FMBN016005 RNDDCBKND71016005

141 47M1-5145 YAMAHA 110 5C61 BẠC ĐỎ 5C61027555 RLCS5C6106Y027555

142 47B2-241.72 HONDA 109 BLADE ĐỎ ĐEN JA36E0474054 RLHJA3640GY036828

143 47N1-166.57 HONDA 109 WAVE RSX ĐỎ ĐEN JA52E0057730 RLHJA3839KY008748

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

144 90KA-003.73 VIET THAI 49.5 VT SIRUS ĐEN FMBVT3206264 BRN4KH006264

145 47AB-043.06 HADOSIVA 49 50 TRẮNG CAM VZS139FMB200315 RR6DCB3UMDT200315

146 47B2-554.37 YAMAHA 110.3 SIRIUS ĐEN E3X9E616054 RLCUE3220KY125704

147 47B1-751.07 110 SIRIUS XANH ĐEN 5C6H047009 RLCS5C6H0EY046985

148 47AC-814.87 HALIM 49.5 50S2 TRẮNG VZS139FMB59002952 RL9GCB9UMNAV02952

149 47FD-1343 HONDA 49 C50 XANH C50E5304584 C505304584

150 48B1-378.74 HONDA 124 AIR BLADE TRẮNG ĐEN XÁM JF63E1000431 RLHJF6309FZ000388

151 68G1-234.22 YAMAHA 110 SIRIUS ĐEN ĐỎ 5C6H080141 RLCS5C6H0EY080125

152 47N1-151.30 HONDA 109 BLADE ĐEN VÀNG JA36E0670249 RLHJA3659GY143093

153 49AC-003.26 ESPERO 49.5 50V ĐEN VÀNG VDEJQ139FMB011968 RPEWCB1PEBA011968

154 48D1-320.76 HONDA 124.9 FUTURE ĐEN ĐỎ JC76E1108882 RLHJC7632LY003610

155 47N1-071.06 YAMAHA 125 NOUVO SX ĐỎ ĐEN E3R7E005034 RLCSE9210EY005028

156 47M7-3889 YAMAHA 110 SIRIIUS BẠC VÀNG ĐEN 5C62047803 RLCS5C6207Y047803

157 52Y2-0892 DAYANG 97 DY100 1 ĐỎ VTRDY150FMG80126764 VMXLCG0034U126764

158 47B1-221.74 FERROLI 97 100 NÂU VTT29JL1P50FMG000804 RRKDCG1TT6XN00804

159 47AB-810.93 HALIM 49 CKD50 TRẮNG VZS139FMB309363 RR6DCB2UMDT309363



160 47FF-5460 KOZAPA 49 50 ĐEN VHLFM139FMB0000991 RMNDCBCMN9H006991

161 37D1-797.14 YAMAHA 110 SIRIUS XANH TRẮNG E3X9E081163 RLCUE3240HY029955

162 47K5-2686 MAJESTY 97 FT100 NÂU VTT1P50FMG036673 VTTPCG022TT036673 

163 21E1-628.10 ESPERO 127 130W3 ĐEN VDEJQ154FMJ1856232 RPEXCJDPENA856232

164 74AC-018.10 DAELIM VZS139FMB106002297 RLPGCB7UMPB002297

165 47E1-029.69 HONDA 108 AIR BLADE ĐỎ BẠC ĐEN JF27E0968241 RLHJF270XBY149542

166 47N9-1232 YAMAHA 110 SIRIUS ĐEN BẠC 5C63081350 RLCS5C6308Y081350

167 47N1-066.24 SUZUKI 110 SMASH  XANH E432VN207355 RLSBE49L050207355

168 30Z3-1021 YAMAHA 110 JUPITER ĐEN VÀNG 5B96015790 RLCJ5B9608Y015790

169 47T1-308.78 YAMAHA 110 SIRIUS XÁM ĐEN E3X9E658053 3240KY239100

170 47N1-127.92 HONDA 97 WAVE ĐEN XÁM HC12E1544113 RLHHC12079Y023559

171 47P1-291.01 TRẮNG ĐEN BẠC JA39E2165264 RLHJA3927MY047962

172 48AD-058.38 ESPERO 49.5 50C2A TRẮNG ĐEN VDEJQ139FMBF059817 RPENCBVPEPA059817

173 47AB-093.27 SYM 49 ANGELA TRẮNG ĐỎ VMSE1BD032423 RLGM05CDGD032423

174 72K9-8035 HONDA 97 WAVE ĐỎ HC09E6205934 RLHHC09016Y205883

STT BIỂN SỐ NHÃN HIỆU 
DUNG 

TÍCH
SỐ LOẠI MÀU SƠN SỐ MÁY SỐ KHUNG

175 47R5-2611 SYM ĐEN  VMVTFBD017019 RLGH125NĐA017019

176 48AD-027.41 VICTORIA 49.5 RC SPORT XANH  VBL139FMBÝ003928 RL9GCB9LSMBL03928

177 47P9-6410 YAMAHA 113 GRAVITA BẠC ĐEN 31C1003535 RLCG31C10AY003532

178 47H1-189.87 YAMAHA 5C63276196 RLCS5C6309Y276145

179 47P9-9052 SYM 124 ELIZABETH VÀNG VMVTBAD043316 KA12GĐA043316

180 93L1-224.36 YAMAHA 110.3 SIRIUS ĐEN ĐỎ 5C6K181288 RLCS5C6K0EY181286

181 47B1-248.18 HONDA 97 WAVE ĐỎ HC08E0318133 RLHHC08052Y317971

182 47K1-349.57 HONDA ĐEN TRẮNG ĐỎ JA36E0866063 RLHJA3656LY010575

183 61G1-271.44 ĐỎ VMVUADD004192 RLGKA11DDCD004192

184 47K1-227.50 YAMAHA 110 SIRIUS XANH ĐEN E3X9E113025 RLCUE3240HY045872

185 47M6-2475 ARROW 108 110 ĐỎ VTT18JL1P52FMH004798 RRKWCH1UM6XB04798

186 47B1-101.98 DAELIMI 49.5 CKD50 ĐEN VÀNG VMVTBBD051315 RLGKA12HDBD051315

187 48AB-032.82 DAELIMICKD ĐỎ ĐEN VZS139FMB049455 RL1DCB4L1AA049455

188 47AC-815.93 HALỊMP 49.5 RC SPORT TRẮNG HVN1P39FMB3A000299 RL9GCBGLSNCX00299

189 47AB-055.27 HALIM 50 50 ĐỎ ĐEN RL8139FMBL1S005635 RP2DCB5UMCA005635

190 49D1-306.40 YAMAHA 110 SIRIUS ĐỎ ĐEN 5C6K189464 C6K0FY189456

191 47AB-857.96 LIFAN 49 50R ĐỎ TRẮNG RL8139FMBL1SE0013594 RL8DCB6UME1013594

192 47B1-866.80 XANH ĐEN 5C6H121682 RLCS5C6H0FY121675

193 48H2-8317 SYM ĐEN ĐỎ VMVTBAD018767 RLGKA12GD9D018767



194 62N7-6214 HONDA 97 WAVE ALPHA XANH HC08E0187383 RLHHC08072Y187353

195 86B2-230.80 YAMAHA 1DB1250519 RLCN1DB10EY250504


